Bảng 2. Danh mục các đề tài khoa học của giảng viên trong 5 năm (2017-2021)
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TT
	Tên đề tài nghiên cứu
	Đề tài cấp (NN, Bộ, Trường)
	Chủ nhiệm đề tài
	Năm bắt đầu
	Năm hoàn thành

	Năm 2017

	I
	Khoa Công nghệ thông tin 

	1 
	Nghiên cứu đề xuất thuật toán và quy trình xử lý ảnh máy bay không người lái phục vụ cứu hộ cứu nạn
	Bộ
	Nguyễn Tuấn Anh
	2015
	2017

	2 
	Xây dựng hệ thống quản lý và tra cứu hồ sơ cán bộ - công nhân viên trên nền tảng Web: Ví dụ triển khai cho Công ty khai thác khoáng sản COECCO
	Trường
	Nguyễn T. Phương Bắc
	2017
	2017

	II
	Khoa Cơ điện 

	3 
	Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy cấp liệu rung dạng GZS
	Trường
	Nguyễn Văn Xô
	2017
	2017

	4 
	Nghiên cứu xây dựng bài thí nghiệm đa năng phục vụ cho các môn học mô hình hóa, điều khiển quá trình và tự động hóa quá trình sản xuất
	Trường
	Nguyễn Chí Tình
	2017
	2017

	5 
	Chế tạo máy CNC cỡ nhỏ sử dụng trong phòng thực hành Tự động hóa
	Trường
	Nguyễn Thế Lực
	2017
	2017

	6 
	Nghiên cứu chế tạo một số modul thực hành cho Phòng thí nghiệm Điện - Điện tử
	Trường
	Nguyễn Thạc Khánh
	2017
	2017

	III
	Khoa Dầu khí 

	7 
	Ảnh hưởng của quá trình thành đá đối với chất lượng các tầng chứa cát kết tuổi Mioxen và Oligoxen trong khu vực bể trầm tích Sông Hồng
	Bộ
	Phạm Văn Tuấn
	2010
	2017

	8 
	Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp địa chất – địa vật lý phát hiện các bẫy phi cấu tạo chứa dầu khí ở bể  trầm tích Sông Hồng
	Bộ
	Lê Hải An
	2014
	2017

	9 
	Nghiên cứu ứng dụng mô hình độ rỗng kép mô phỏng khai thác dầu khí từ đối tượng đá móng granit nứt nẻ mỏ Cá Ngừ Vàng
	Bộ
	Nguyễn Thế Vinh
	2014
	2017

	10 
	Xác định cấu trúc mặt Moho khu vực miền võng Hà nội theo phân tích nguồn số  liệu trọng lực tỷ lệ 1:50.000
	Trường
	Phan Thị Hồng
	2017
	2017

	IV
	Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất 

	11 
	Đặc điểm thạch học, địa hóa tuổi đồng vị của các đá siêu mafic và biến chất vùng Tây Bắc đới sông Mã: Luận giải môi trường kiến tạo của đới ophiolite và sự nghi ngờ về đới khâu Sông Mã, lịch sử phát triển kiến tạo khối Indochina
	Nhà nước
	Ngô Xuân Thành
	2011
	2017

	12 
	Nghiên cứu địa chất, thạch luận các đá metacarbonat và mối liên quan của chúng với khoáng sản khu vực Tây Nghệ An và khối nhô Kon Tum
	Bộ
	Phạm Thị Vân Anh
	2013
	2017

	13 
	Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ
	Nguyễn Quang Luật
	2014
	2017

	14 
	Áp dụng phương pháp định tuổi K-Ar của khoáng vật sét hình thành trong điều kiện biến chất thấp để nghiên cứu lịch sử hoạt động hiện đại của đứt gãy sông Hồng
	Nhà nước
	Bùi Hoàng Bắc
	2011
	2017

	15 
	Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán địa chất làm sáng tỏ thêm tài nguyên, trữ lượng than mỏ Khe Chàm I, Quảng Ninh
	Trường
	Khương Thế Hùng
	2017
	2017

	V
	Khoa Khoa học cơ bản 

	16 
	 Nghiên cứu tổng hợp hệ dung môi – xúc tác mới an toàn môi trường có chứa chất lỏng ion cho quá trình chuyển hóa polyetylen terephtalat thải thành hóa chất có ích
	Bộ
	Vũ Thị Minh Hồng
	2014
	2017

	17 
	Nghiên cứu hiện tượng khuếch tán lên dốc tổng quát và của sai hỏng điểm trong vật liệu bán dẫn silic
	Trường
	Vũ Bá Dũng
	2017
	2017

	18 
	Một số kết quả mở rộng về tính ổn định của hệ tích phân có trễ
	Trường
	Nguyễn Thị Lan Hương
	2017
	2017

	19 
	Khảo sát các điều kiện tổng hợp màng magiê hydroxy apatit trên nền thép không gỉ 316L bằng phương pháp điện hóa nhằm ứng dụng làm nẹp vít xương chất lượng cao
	Trường
	Võ Thị Hạnh
	2017
	2017

	20 
	Nghiên cứu chế tạo chất màu TiO2 từ quặng ilmenite Việt Nam
	Trường
	Lê Thị Phương Thảo
	2017
	2017

	VI
	Khoa Mỏ 

	21 
	Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống thông gió cho khu mỏ than Cẩm Thành, Công ty than Hạ Long đảm bảo khi tăng sản lượng từ 400.000 tấn/năm lên 700.000 tấn/năm
	Trường
	Nguyễn Cao Khải
	2017
	2017

	22 
	Nghiên cứu lựa chọn cấu trúc cột bua hợp lý để nâng cao hiệu quả đập vỡ đất đá và giảm thiểu cường độ sóng đập không khí khi nổ mìn trên các mỏ lộ thiên lớn vùng Quảng Ninh
	Trường
	Trần Quang Hiếu
	2017
	2017

	23 
	Nghiên cứu nâng cao chất lượng tinh quặng graphit vùng Yên Thái - Yên Bái bằng quá trình hòa tách
	Trường
	Phạm Thị Nhung
	2017
	2017

	24 
	Nghiên cứu công nghệ khử kẽm trong quặng sắt Thạch Khê bằng phương pháp vê viên - thiêu trong môi trường giàu oxi
	Trường
	Trần Văn Được
	2017
	2017

	25 
	Nghiên cứu công nghệ giảm hàm lượng lưu huỳnh trong tinh quặng sắt nhà máy tuyển đồng Sin Quyền – Lào Cai
	Trường
	Vũ Thị Chinh
	2017
	2017

	VII
	Khoa Môi trường 

	26 
	Ứng dụng kết hợp mô hình AHP và DPSIR đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản đến môi trường khu vực huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
	Trường
	Nguyễn Thị Cúc
	2017
	2017

	VIII
	Khoa Trắc địa, Bản đồ và QLĐĐ 

	27 
	Nghiên cứu xây dựng  hệ thống định vị-dẫn đường dựa trên việc tích hợp hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu (GNSS) và hệ thống dẫn đường quán tính (INS) bằng các điều kiện ràng buộc giải tích và thuật toán ước lượng tối ưu
	Bộ
	Dương Thành Trung
	2015
	2017

	28 
	Nghiên cứu phương pháp xác định dị thường trọng lực cho vùng biển xung quanh Quần đảo Trường Sa bằng số liệu đo cao vệ tinh và số liệu trọng lực vệ tinh
	Bộ
	Vũ Văn Trí
	2016
	2017

	29 
	Ứng dụng thuật toán K Nearest Neighbors (KNN) nhằm nâng cao độ chính xác phân loại các bề mặt không thấm khu vực nông thôn từ ảnh vệ tinh Landsat OLI
	Trường
	Lê Thị Thu Hà
	2017
	2017

	30 
	Nghiên cứu phương pháp xác định sai số hệ thống còn tồn dư trong kết quả đo trọng lực bằng tàu trên Biển Đông
	Trường
	Nguyễn Văn Lâm
	2017
	2017

	31 
	Nghiên cứu quy trình đo và thành lập chương trình xử lý số liệu quan trắc chuyển dịch ngang tường cừ bằng thiết bị cảm biến từ trong thi công nền - móng khi xây dựng nhà cao tầng
	Trường
	Đinh Thị Lệ Hà
	2017
	2017

	32 
	Nghiên cứu phương pháp phân tích sự thay đổi của các đối tượng trên bề mặt từ chuỗi ảnh RADAR độ mở tổng hợp (SAR) đa thời gian
	Trường
	Lê Thu Trang
	2017
	2017

	33 
	Nghiên cứu xác định các thông số góc dịch động cho mỏ Mông Dương khi khai thác xuống mức -500m
	Trường
	Nguyễn Quốc Long
	2017
	2017

	34 
	Nghiên cứu xây dựng bản đồ 3D từ dữ liệu ảnh máy bay không người lái (UAV) chi phí thấp
	Trường
	Bùi Ngọc Quý
	2017
	2017

	35 
	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ quét laser mặt đất trong trắc địa công trình
	Trường
	Lê Đức Tình
	2017
	2017

	IX
	Khoa Xây dựng 
	
	

	36 
	Nghiên cứu và tính toán kết cấu chống giữ hỗn hợp trong xây dựng công trình ngầm và mỏ
	Trường
	Trần Tuấn Minh
	2017
	2017

	37 
	Nghiên cứu thiết lập đường cong lún bề mặt khi xây dựng các đường hầm nằm nông sử dụng phương pháp hồi quy phi tuyến
	Trường
	Nguyễn Tài Tiến
	2017
	2017

	  X
	Khoa Kinh tế và QTKD 

	38 
	Xây dựng tháp nhu cầu trong công việc của người lao động tại một số doanh nghiệp khai thác than hầm lò khu vực Cẩm Phả
	Trường
	Lê Thị Thu Hường
	2017
	2017

	  XI
	Khoa Lý luận chính trị 

	39 
	Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất trong giai đoạn hiện nay
	Trường
	Đào Thị Tuyết
	2017
	2017

	40 
	Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác pháp chế của Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	Trường
	Dương Thị Tuyết Nhung
	2017
	2017

	XII
	Khoa GDQP 
	
	

	41 
	Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông qua học tập môn Giáo dục quốc phòng - an ninh
	Trường
	Trần Văn Độ
	2017
	2017

	Năm 2018

	I
	Khoa Công nghệ thông tin 

	42 
	Nghiên cứu xây dựng mô hình địa thống kê đánh giá tài nguyên khoáng mỏ khai thác lộ thiên
	Nhà nước
	Trương Xuân Luận
	2012
	2018

	43 
	Phát triển năng lực nghiên cứu đánh giá một số biến động môi trường điển hình phục vụ định hướng phát triển bền vững lưu vực sông Hồng, phần lãnh thổ Việt Nam (Việt – Nhật)
	Bộ
	Lê Văn Hưng
	2012
	2018

	44 
	Đề xuất phương pháp và xây dựng phần mềm tổng hợp tiếng nói tiếng Mường cho hai phương ngữ Mường Bi – Hòa Bình và Mường Tân Sơn – Phú Thọ
	Trường
	Phạm Văn Đồng
	2017
	2018

	45 
	Ứng dụng mô hình Flow shop và thuật toán Tabu để hỗ trợ lập lịch sản xuất cho một doanh nghiệp
	Trường
	Tạ Quang Chiểu
	2017
	2018

	II
	Khoa Cơ điện 
	
	

	46 
	Nghiên cứu giải pháp tăng cường tiềm lực nghiên cứu khoa học cơ bản trong các trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
	Bộ
	Đinh Văn Thắng
	2015
	2018

	47 
	Nghiên cứu, khảo sát dòng hỗn hợp vật liệu chèn lò trong đường ống trên mô hình thí nghiệm phục vụ công tác vận tải vật liệu chèn lò bằng thủy lực
	Trường
	Nguyễn Duy Chỉnh
	2017
	2018

	III
	Khoa Dầu khí 
	
	

	48 
	 Nghiên cứu đặc tính và khả năng ứng dụng một số loại khoáng sét bentonite ở Việt Nam làm nguyên liệu để chế tạo vật liệu xúc tác dạng mao quản nhằm loại bỏ các hợp chất chứa lưu huỳnh trong nhiên liệu nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường
	
Nhà nước
	Phạm Xuân Núi
	2015
	2018

	IV
	Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất 

	49 
	Nghiên cứu bản chất kiến tạo các đá mafic, siêu mafic và tiềm năng sinh khoáng Cu-Ni và nhóm platin liên quan trong bể Sông Hiến - An Châu, Đông Bắc.
	Bộ
	Ngô Xuân Thành
	2016
	2018

	50 
	Nghiên cứu sự biến đổi nguồn gốc vật liệu trầm tích và sa khoáng đi kèm trên vùng biển ven bờ Huế - Đà Nẵng dựa trên các kết quả phân tích địa hóa khoáng vật nặng và định tuổi tuyệt đối
	Bộ
	Hoàng Văn Long
	2015
	2018

	51 
	Nghiên cứu sử dụng tro xỉ nhà máy nhiệt điện tỉnh Thái Nguyên trong xây dựng đường giao thông phục vụ phát triển bền vững và bảo vệ môi trường
	Tỉnh
	Bùi Trường Sơn
	2017
	2018

	52 
	Nghiên cứu đánh giá đặc điểm quặng hóa và phân vùng triển vọng quặng thiếc gốc khu vực Ma Ty - Du Long
	Trường
	Bùi Thanh Tịnh
	2017
	2018

	V
	Khoa Khoa học cơ bản 
	
	

	53 
	Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu hấp thụ tuyệt đối trên cơ sở cấu trúc nhân tạo của kim loại
	Trường
	Lê Đắc Tuyên
	2017
	2018

	54 
	Tổng hợp màng hydroxyapatit pha tạp bạc trên nền thép không gỉ 316L bằng phương pháp trao đổi ion để tăng cường khả năng kháng khuẩn cho màng hydroxyapatit
	Trường
	Đỗ Thị Hải
	2017
	2018

	55 
	Nghiên cứu sự chuyển giao BCS – BEC trong dichalcogenide kim loại chuyển tiếp.
	Trường
	Đỗ Thị Hồng Hải
	2017
	2018

	VI
	Khoa Mỏ 
	
	

	56 
	Nghiên cứu tận thu than trong đất đá lẫn than tại một số mỏ than vùng Quảng Ninh.
	Bộ
	Nhữ Thị Kim Dung
	2016
	2018

	57 
	Nghiên cứu công nghệ và chế tạo thử nghiệm thiết bị tuyển nổi trọng lực dạng Hydrofloat để tuyển một số khoáng sản phi kim độ hạt thô tại Việt Nam 
	Bộ
	Nguyễn Hoàng Sơn
	2016
	2018

	58 
	Nghiên cứu, xây dựng sơ đồ mạng gió hợp lý và tính toán liên hợp các trạm quạt tại một số mỏ than hầm lò khai thác đồng thời nhiều mức vùng Quảng Ninh
	Trường
	Nguyễn Hồng Cường
	2017
	2018

	59 
	Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ phá vỡ đất đá và than bằng khí nén ở mỏ than Mạo Khê nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả trong quá trình khai thác
	Trường
	Đào Văn Chi
	2017
	2018

	60 
	Mô hình hoá khối đá nứt nẻ và cấu trúc hệ khe nứt hỗ trợ thiết kế và lập kế hoạch khai thác một số mỏ đá khối ở Việt Nam
	Trường
	Nguyễn Anh Tuấn
	2017
	2018

	VII
	Khoa Môi trường 

	61 
	Nghiên cứu đánh giá thiệt hại từ rủi ro môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản khu vực miền Trung
	Bộ
	Nguyễn Quốc Phi
	2014
	2018

	62 
	 Biên soạn tài liệu “Cơ sở khoa học và thực tiễn cải tạo phục hồi môi trường các mỏ sa khoáng ven biển” cho sinh viên ngành môi trường
	Bộ
	Đỗ Văn Bình
	2017
	2018

	VIII
	Khoa Trắc địa, Bản đồ và QLĐĐ 

	63 
	Kết hợp phân tích đa thứ bậc và dữ liệu viễn thám trong thành lập bản đồ phân bố dân cư
	Trường
	Đỗ Thị Phương Thảo
	2017
	2018

	64 
	Nghiên cứu phương pháp dự báo chuyển dịch biến dạng công trình theo mô hình động
	Trường
	Phạm Quốc Khánh
	2017
	2018

	65 
	Nâng cao độ chính xác xây dựng mô hình số độ cao từ ảnh hàng không (UAV) để thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn
	Trường
	Phạm Hà Thái
	2017
	2018

	66 
	Nghiên cứu xây dựng chương trình tự động chiết xuất nước bề mặt sử dụng các chỉ số nước (WIs) trên tư liệu ảnh viễn thám
	Trường
	Cao Xuân Cường
	2017
	2018

	67 
	Nghiên cứu xác định ranh giới dịch chuyển và biến dạng trên bề mặt do ảnh hưởng khai thác các vỉa G9 và H10 mỏ than Mông Dương
	Trường
	Lê Văn Cảnh
	2017
	2018

	IX
	Khoa Xây dựng 

	68 
	Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phòng ngừa và khắc phục sự cố khi thi công công trình ngầm bằng máy đào hầm loại nhỏ tại Việt Nam.

	Bộ
	Đặng Trung Thành
	2016
	2018

	69 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của chấn động nổ mìn đến kết cấu chống giữ của công trình ngầm lân cận khi thi công đường hầm bằng phương pháp khoan nổ mìn.
	Bộ
	Đặng Văn Kiên
	2016
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